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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƢỜNG MẦM NON GIA THƢỢNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                                                     

Long Biên, ngày     tháng     năm 2023 

 

PHƢƠNG ÁN THU HỌC PHÍ CÁC KHOẢN THU THEO QUYẾT ĐỊNH 51/2013 VÀ CÁC KHOẢN THU 

KHÁC THEO THỎA THUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024 

 (Kèm theo Kế hoạch số: ...  /KH -MNGT ngày ... /.... / 2023 của trường MN Gia Thượng)  

 

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu Nội dung và định mức dự chi 
Hình thức học trực tiếp Hình thức học online  

I Thu học phí ( theo NQ 03/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023); (Kèm theo công văn số 1912/UBND-GDĐT ngày 22/9/2023 của UBND quận 

Long Biên) 

1 Thu học 

phí 

Đồng/hs/tháng 300.000đ/tháng/Học sinh 

 

 225.000/tháng/Học sinh Chi theo quy định về thu học phí: 40% thực hiện cải 

cách tiền lương, 60%  thực hiện chi thường xuyên các 

hoạt động nhà trường. 

     

II 

 

Các khoản thu, chi theo Quyết định 51/2013 của UBND Thành phố Hà Nội 

(kèm theo công văn số 1912/UBND-GDĐT ngày 22/9/2023 của UBND quận Long Biên) 
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Ăn bán trú Đồng/hs/ngày Thỏa thuận với CMHS Thu: 28.000đ 100% tiền ăn bán trú được sử dụng để thanh toán bữa 

ăn hàng ngày cho học sinh ( kể cả chất đốt ) 

* Nhà trẻ :  

+ Bữa chính sáng : 45%= 12.600đ/hs/bữa 

 + Bữa chính chiều: 45% = 12.600đ/hs/ bữa 

 + Bữa phụ chiều ; 10% = 2.800đ/hs/bữa 

*  Mẫu giáo: 

+ Bữa sáng chính 70% =19.600đ/hs/bữa 

 + Bữa phụ chiều  30% = 8.400đ/hs/bữa 
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Chăm sóc  

bán trú 

Đồng/hs/tháng Thu: 150.000đ Dự kiến thu 1 tháng: 150.000 x 583hs = 87.450.000 

Dự kiến chi kinh phí CSBT:  

* Dự kiến chi kinh phí CSBT:  

- Chi 100% số tiền thu được từ nguồn chăm sóc bán 

trú theo số công thực tế đi làm của CBGVNV 

+ CBGVNV viên chức, hợp đồng khác toàn trường 
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trong tháng đang trực tiếp giảng dạy và người thừa 

hành phục vụ bao gồm (BGH, giáo viên, nhân viên 

hành chính, cô nuôi không tính nhân viên bảo vệ) : 

hưởng 100% 

+ Nhân viên Bảo vệ HĐ 68 (02 người) hưởng 85 % 

+ Nhân viên Bảo vệ HĐ thuê mướn (01 người) 

hưởng 50% 

Cụ thể như sau: 

Đơn giá ngày công = Tổng thu/ tổng ngày công cả 

trường 

Tiền công một người/tháng = Đơn giá x số ngày 

công x tỷ lệ được hưởng  

3 Trang thiết 

bị phục vụ 

bán trú 

Đồng/hs/năm 

học 

Thu: 150.000đ 

 

- Chi mua đồ dùng chăm sóc bán trú: Trang bị cơ sở 

vật chất cho bán trú (chiếu, chăn, khăn mặt, bát, đĩa, 

cốc, xoong, nồi, tủ bán trú, bếp gas...) Chi cụ thể như 

sau:  

+ Mua khăn mặt cho HS : 1.276 c x 7.500 đ =  

9.570.000 đ 

+ Khăn vàng: 600 c x 6.000  = 3.600.000 đ 

+ Khăn lau tay có móc treo: 100 c x 28.000đ  =  

2.800.000 đ 

+ Khăn lau bàn : 100 c x 11.000 =  1.100.000 đ                               

+ Mua bát inox nhỏ: 400 c x 24.000đ  = 9.600.000 đ 

+ Bát inox to: 180 c x 42.000  = 7.560.000 đ 

+ Thìa:   400 c x 14.000  = 5.600.000 đ 

+ Thùng nhựa: 30c x 250.000 =   7.500.000 đ 

+ Chổi nhựa: 20 cái x 63.000 = 1.260.000đ 

+ Cốc uống nước inox: 178c x 50.000 = 8.900.000 đ 

+ Nồi inox: 4 cái x 1.145.000 = 4.580.000 đ 

+ Chiếu cói:   50 cái x 200.000 = 10.000.000đ 

+ Gối: 200 cái x 50.000 = 10.000.000đ 

+ Xô nhựa: 20c x 60.000 = 1.200.000đ 

+ Chổi đót quét lớp: 20c x 60.000đ = 1.200.000đ 

+ Cây lau sàn : 20c x 150.000đ = 3.000.000đ 

- Tổng chi: 87.450.000 đ 
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- Dự kiến thu: 583 x 150.000đ/năm = 87.450.000 đ 

4 Học phẩm  

 

Đồng/hs/năm 

học 

Thu: 150.000đ - Trang bị các loại vở, học liệu để giúp trẻ tham gia 

các hoạt động giáo dục theo chương trình Giáo dục 

mầm non mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

(danh mục học phẩm theo Thông tư 01/2015/VBHN-

BGDĐT ngày 23/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo). 

+ Chi mua học liệu, sách vở học liệu các lứa tuổi qua 

PGD sách thủ công, vẽ, tập tô, các loại sách chủ điểm, 

phiếu bé ngoan, bé chơi hình và màu): 40.000.000 đ 

+ Bút sáp màu: 638 hộp  x 16.000 = 10.208.000 đ 

+ Đất nặn: 70 kg x 105.000 = 7.350.000 đ  

+ Học phẩm khác (giấy màu, bìa, bút chì, bảng con, 

phấn, kéo, thước kẻ, tẩy….): 29.892.000 

- Tổng chi: 87.450.000 đ 

- Dự kiến thu: 583 x 150.000đ/năm = 87.450.000 đ 
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Nước 

uống tinh 

khiết 

Đồng/hs/tháng  Thu: 12.000đ  

 

- Chi mua nước uống tinh khiết phụ vụ học sinh ( ký 

HĐ với các công ty Lavie) 

- Trung bình mỗi học sinh dùng từ 0,3 lít/ngày tương 

đương từ 550đ/ngày x 22 ngày; 12.000đồng/ tháng. 

Chi trả/số bình thực tế sử dụng.  

- CMHS ủy quyền cho trường thanh toán với đơn vị 

cung cấp theo thực tế số bình sử dụng ( Thanh toán 

theo tháng, quý) 

6 Thu, chi 

viện trợ, 

quà biếu, 

tặng, cho 

 

 

 

 Thực hiện theo Điều 9 t ại QĐ 51/2013/Q Đ-UBND 

ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố 

7 Thu, chi 

tài trợ 

  Thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT 

ngày 03/8/2018; CV số 4658/SGDĐT-KHTC ngày 

24/8/2018  

III   Các khoản thu chƣa có trong quyết định 51/2013/QĐ-UBND  (kèm theo công văn số 1912/UBND-GDĐT ngày 22/9/2023 của UBND 

quận Long Biên) 

1 Học thứ 7  

 

Đồng/HS/ 

tháng 

Thu: 200.000đ (Theo nhu cầu và tự nguyện của cha mẹ 

HS đăng ký) 

- 2% chi đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 

- 90% chi CB,GV, NV trực tiếp tham gia làm việc 
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ngày thứ 7 (có bảng chấm công thực tế). 

 - 8%  chi  CSVC (Chi theo qui chế chi tiêu nội bộ của 

trường). 

Cụ thể:  

Dự kiến thu 01 tháng: 200.000đ/hs/tháng x 120 = 

24.000.000 đồng 

Chi: 2% đóng thuế TNDN: 480.000 đồng 

- 90% cho số công trực tiếp đi làm ngày thứ 7: 

21.600.000 đồng 

- 40 người x 180.000 đ/công x 3 công = 21.600.000 

đồng   

- 8% chi CSVC: 1.920.000.đồng. 

2 Chương 

trình học 

tiếng anh 

liên kết  

 

 

 

 

Đồng/HS/ 

th¸ng 

 

 

 

 

 

   Thu: 450.000đ 

(Thu theo đề án chương trình liên kết đã được Sở 

GD&ĐT phê duyệt, CMHS tự nguyện tham gia) 

 

 Thực hiện theo công văn số 6083/SGD-DT ngày 

26/6/2015 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, nhiệm 

vụ năm học 2022-2023, thu theo thỏa thuận của từng 

chương trình, theo đề án của chương trình liên kết, các 

chương trình đã được Sở GD&ĐT phê duyệt cho phép 

triển khai trong nhà trường. Thực hiện theo nguyên tắc 

CMHS tự nguyện tham gia, công khai, minh bạch, dân 

chủ và có hiệu quả. 

- Dự kiến 91 học sinh tham gia 

- Trung tâm nộp thuế theo quy định.  

- 20% công ty để lại cho nhà trường chi hoạt động, dự 

kiến: 8.190.000/tháng (tính chi 100%). 

Chi như sau: 

Chi các hoạt động ngoại khóa nâng cao chất lượng học 

tiếng Anh: 2.457.000 đồng 

- Chi tăng cường CSVC, bảo trì phòng học, học liệu: 

2.457.000 đồng 

- Chi công tác quản lý: 1.228.500 đồng 

- Chi cho giáo viên 17.062đ/ buổi x ( 10 GV x 12 buổi 

) = 2.047.500 đồng.  

3 Tham gia 

các môn 

năng 

Đồng/HS/ 

th¸ng 

 

Thu: + Nghệ thuật sáng tạo: 220.000 đồng/học sinh/tháng 

        + Múa: 120.000 đồng/học sinh/tháng 

(Trung tâm năng khiếu VIET ART thuộc công ty CP 

Dự kiến: Nghê thuật sáng tạo : 73 hs, múa: 76 hs, 10 

môn thể thao phối hợp: 55hs 

- Trung tâm đóng thuế theo quy định. 
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khiếu: 

múa, mỹ 

thuật 

 

ĐT&PT Kỹ năng smarter, CMHS tự nguyện cho con 

tham gia). 

        + 10 môn thể thao phối hợp: 436.000 đồng/học 

sinh/tháng 

(Công ty TNHH Gokids Việt Nam, CMHS tự nguyện cho 

con tham gia). 

 

 

*20% trung tâm để lại cho nhà trường, dự kiến: 

9.832.000/ tháng (tính 100%), chi như sau: 

Chi các hoạt động ngoại khóa nâng cao chất lượng: 

2.949.600 đồng 

- Chi tăng cường CSVC, điện, nước: 2.949.600 đồng 

- Chi công tác quản lý: 1.474.800 đồng  

- Chi cho giáo viên: 61.450/buổi x ( 10GV x 4buổi )= 

2.458.000 đồng. 

4 Quỹ ban 

đại diện 

CMHS 

nhà trường 

Thu theo tự 

nguyện 

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT- 

BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện CMHS. 

Qũy ban đại diện cha mẹ học sinh được thực hiện trên 

tinh thần tự nguyện và theo quy định tại điều 10 

Thông tư số 55/2011/TT- BGDĐT ngày/11/2011 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ 

- Lập kế hoạch hoạt động của Ban đại diện CMHS 

trường. Nếu số tiền vận động ủng hộ cao hơn hoặc 

thấp hơn kế hoạch dự kiến, nhà trường điều chỉnh lại 

mức chi để đảm bảo tổng thu bằng tổng chi trên cơ sở 

tự nguyện và thỏa thuận giữa nhà trường và ban đại 

diện CMHS, phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân 

chủ, minh bạch và đúng quy định.  Ban đại diện 

CMHS;  

- Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý, giám sát, duyệt kế 

hoạch hoạt động quỹ ban đại diện các lớp. Dự kiến kế 

hoạch thu chi được thống nhất của toàn thể các thành 

viên Ban đại diện CMHS lớp, Ban đại diện CMHS 

trường. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết 

toán kinh phí tại cuộc họp toàn thể CMHS và các cuộc 

họp toàn thể Ban đại diện CMHS. 

- Nhà trường phối hợp với ban đại diện CMHS tổ 

chức các hoạt động trọng tâm cho trẻ và trực tiếp sử 

dụng cho trẻ 

5 Tiền điện 

khi lớp 

học sử 

dụng điều 

hòa cho 

Thu theo 

thực tế sử 

dụng 

Thu theo tự nguyện và thỏa thuận giữa nhà trường và ban 

đại diện CMHS. Đảm bảo công khai, minh bạch, dân 

chủ. Thu trên thực tế số điện trong công tơ lắp riêng cho 

việc sử dụng điều hòa cho học sinh/tháng 

- Thu theo tự nguyện và thỏa thuận giữa nhà trường và 

CMHS;  

- Thu trên cơ sở căn cứ theo thực tế sử dụng mỗi lớp 

lắp đặt một công tơ điều hòa, bình nóng lạnh, cây 

nước ấm riêng 
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học sinh • Cách tính:  

- Cuối tháng, đại diện PHHS, nhân viên nhà trường, 

GV tại lớp cùng chốt số công tơ sử dụng thực tế mỗi 

tháng. 

- (Số điện sử dụng thực tế x giá nhà nước quy định)/ 

số trẻ đi học thực tế tháng đó 

• Hình thức thanh toán: 

- Căn cứ hóa đơn sử dụng điện thực tế của nhà trường, 

số điện sử dụng tại 16 lớp học chi trả 100% số tiền 

điện thu/tháng khi học sinh sử dụng điều hòa, bình 

nóng lạnh, nộp cho công ty điện lực long Biên, số còn 

lại nhà trường thanh toán bằng nguồn chi thường 

xuyên của đơn vị. 

6 Công tác 

từ thiện 

nhân đạo 

(nếu có) 

Đồng/đợt 

ủng  hộ/HS 

Mức thu = mức chi Thực hiện theo các văn bản của cơ quan quản lý có 

thẩm quyền, thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KẾ TOÁN 

 
Trần Khánh Chi 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 
Vũ Hƣơng Trà 


